
Tiểu sử tóm tắt ứng cử đại biểu HĐND tỉnh 
Vĩnh Long khóa IX nhiệm kỳ 2016- 2021 

Đơn vị bầu cử số 3 huyện Long Hồ gồm: Xã Phước Hậu, xã Tân Hạnh, 
xã Lộc Hòa, xã Hòa Phú, xã Phú Quới, xã Thạnh Qưới, thị trấn Long 
Hồ, xã Long An, xã Phú Đức và xã Long Phước 

- Tổng số người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh trong danh sách này là : 08 người 

- Số đại biểu HĐND tỉnh được bầu tại đơn vị bầu cử số 03 là: 05 người 
 

 
 

1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN THỊ VIỆT HỒNG 

2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN THỊ VIỆT HỒNG 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 08/5/1976   4. Giới tính: Nữ 

5. Quê quán: Ấp 4, Trung Nghĩa, Vũng Liêm, Vĩnh Long 

6. Nơi đăng ký thường trú: Số 116, đường Nguyễn Huệ, Phường 2, TP Vĩnh Long, tỉnh 
Vĩnh Long 

    Nơi ở hiện nay: Số 116, đường Nguyễn Huệ, Phường 2, TP Vĩnh Long, tỉnh  
Vĩnh Long 

7. Số CMND: 331269103. Ngày cấp: 26/03/2013. Nơi cấp: Công an tỉnh Vĩnh Long 

8. Dân tộc: Kinh   9. Tôn giáo: Không 

10. Trình độ hiện nay: 

- Giáo dục phổ thông: 12/12, phổ thông 



- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành Tài chính Ngân hàng 

- Học vị: Thạc sỹ chuyên ngành kinh doanh và quản lý. 

- Lý luận chính trị: Cao cấp lý luận Chính trị - Hành chính. 

- Ngoại ngữ: TOEFL 

11. Nghề nghiệp hiện nay: Trưởng phòng Hành chính Nhân sự 

12. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Trưởng phòng Hành chính 
Nhân sự 

13. Nơi làm việc: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi 
nhánh tỉnh Vĩnh Long (Viết tắt: Agribank chi nhánh tỉnh Vĩnh Long) 

14. Ngày vào Đảng: 31/01/2008; Ngày chính thức: 31/01/2009; Số thẻ đảng viên: 
64021730 

- Chức vụ trong Đảng: Phó Bí thư Chi bộ 1 (Chi bộ Hành chính nhân sự - Kế hoạch 
Tổng hợp) 

15. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: 

- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn cơ sở Agribank chi nhánh tỉnh Vĩnh Long 

- Chức vụ trong từng tổ chức Đoàn thể: Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn cơ sở 
Agribank chi nhánh tỉnh Vĩnh Long 

16. Tình trạng sức khoẻ: Bình thường 

17. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Chiến sĩ thi đua cơ sở 
nhiều năm liền, Bằng khen Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. 

18. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): 
Không 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian 
Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? tại cơ quan, 

tổ chức, đơn vị nào? ở đâu? 

01/1999 - 02/2006 
- Cán bộ Phòng Tổ chức Cán bộ và đào tạo - Agribank 
chi nhánh tỉnh Vĩnh Long 

03/2006 - 09/2009 
- Phó phòng Tổ chức cán bộ - Agribank chi nhánh tỉnh 
Vĩnh Long 

10/2009 - 05/2011 
- Quyền phụ trách Phòng Hành chính Nhân sự - Agribank 
chi nhánh tỉnh Vĩnh Long. 

6/2011 đến nay 
- Trưởng Phòng Hành chính Nhân sự - Agribank chi 
nhánh tỉnh Vĩnh Long 

 



 
 

1. Họ và tên thường dùng: TRẦN KHÁI 

2. Họ và tên khai sinh: TRẦN VĂN KHÁI 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 06/10/1963.   4. Giới tính: Nam 

5. Quê quán: Mỹ Cẩm, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh 

6. Nơi đăng ký thường trú: C3 - Đinh Tiên Hoàng, Phường 8, TP Vĩnh Long, tỉnh 
Vĩnh Long 

    Nơi ở hiện nay: C3 - Đinh Tiên Hoàng, Phường 8, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long 

7. Số CMND: 331237425. Ngày cấp: 13/02/2012. Nơi cấp: Công an Vĩnh Long 

8. Dân tộc: Kinh.   9. Tôn giáo: Không 

10. Trình độ hiện nay: 

- Giáo dục phổ thông: 12/12 

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân kinh tế 

- Lý luận chính trị: Cử nhân 

- Ngoại ngữ: Anh văn trình độ A 

11. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức 

12. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Giám đốc Sở 

13. Nơi làm việc: Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long 

14. Ngày vào Đảng: 28/8/1982; Ngày chính thức: 28/2/1984; Số thẻ đảng viên: 
64005406 

- Chức vụ trong Đảng: Tỉnh ủy viên - Bí thư Đảng ủy Sở 

15. Tình trạng sức khoẻ: Tốt 

16. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: 

2008: Huân chương Lao động hạng Ba; 2011: Chiến sĩ thi đua toàn quốc; 2013: 
Huân chương Lao động hạng Nhì 



17. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn 
thể): Không 

18. Là đại biểu HĐND tỉnh Vĩnh Long. nhiệm kỳ: 2011 - 2016 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian 
Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? tại cơ quan, 

tổ chức, đơn vị nào? ở đâu? 

4/1979 - 6/1980 - Công tác Đoàn trường Cấp III - Càng Long - Cửu Long 

6/1980 - 8/1982 - Cán bộ Tỉnh đoàn Cửu Long 

8/1982 - 8/1984 - Học viên Trường Đoàn Trung ương Hà Nội 

8/1984 - 8/1987 
- Phó Ban Tuyên huấn Tỉnh Đoàn - Ủy viên Ban chấp 
hành Tỉnh Đoàn Cửu Long 

9/1987 - 9/1989 
- Ủy viên Ban chấp hành Tỉnh Đoàn Cửu Long phụ trách 
Bí thư Huyện Đoàn Duyên Hải 

9/1989 - 8/1992 - Ủy viên Thường vụ Tỉnh Đoàn Cửu Long 

8/1992 - 8/1997 - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Vĩnh Long 

8/1997 - 8/1998 
- Giám đốc Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu niên tỉnh 
Vĩnh Long 

8/1998 - 6/1999 
- Công tác tại Tỉnh Đoàn chờ phân công nhiệm vụ của 
Tỉnh ủy 

7/1999 - 10/2010 
- Phó Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh 
Long 

11/2010 - 8/2012 
- Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị 
tỉnh Vĩnh Long 

9/2012 - 3/2015 
- Tỉnh ủy viên, Phó Ban Dân vận, Chủ tịch Liên hiệp Các 
tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Long 

3/2015 - 12/2015 - Tỉnh ủy viên, Phó Ban Dân vận Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Long 

01/2016 đến nay 
- Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và 
Xã hội tỉnh Vĩnh Long 

 



 
 

1. Họ và tên thường dùng: LÝ THỊ KIỆP 

2. Họ và tên khai sinh: LÝ THỊ KIỆP 

3. Các bí danh/tên gọi khác: KIỆP 

4. Ngày, tháng, năm sinh: 15/10/1969.   5. Giới tính: Nữ 

6. Quê quán: xã Tân Long, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. 

7. Nơi đăng ký thường trú: Số 54D Nguyễn Văn Lâu, Khóm 1, Phường 8, TP  
Vĩnh Long. 

Nơi ở hiện nay: Số 54D Nguyễn Văn Lâu, Khóm 1, Phường 8, TP Vĩnh Long 

8. Số CMND: 330840211. Ngày cấp: 27/2/2013. Nơi cấp: Công an tỉnh Vĩnh Long 

9. Dân tộc: Kinh   10. Tôn giáo: Không 

11. Trình độ hiện nay: 

- Giáo dục phổ thông:12/12 

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Lưu trữ học - Quản trị văn phòng 

- Lý luận chính trị: Cao cấp 

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Trình độ B 

12. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ công chức 

13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Chủ tịch 

14. Nơi làm việc: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Vĩnh Long 

15. Ngày vào Đảng: 10/3/1992; Ngày chính thức: 10/3/1993; Số thẻ đảng viên: 
64006923 

16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 

- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn 

17. Tình trạng sức khoẻ: Tốt 

18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: được nhiều bộ, ngành 
Trung ương tặng Huy chương Vì sự nghiệp giải phóng phụ nữ, kỷ niệm chương Vì 



sự nghiệp Lao động thương binh và xã hội, kỷ niệm chương Vì sự nghiệp nhân đạo 
chữ thập đỏ, kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Vĩnh Long, 
danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở và chiến sĩ thi đua tỉnh Vĩnh Long và nhiều bằng 
khen khác do Trung ương và tỉnh trao tặng. 

19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): 
Không 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian 
Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì?tại cơ quan, 

tổ chức, đơn vị nào? ở đâu? 

9/1988 - 3/1996 
- Thư ký đánh máy, văn thư, thủ quỹ, Ủy viên Ban Chấp 
hành Công đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Vĩnh Long 

4/1996 -12/2006 
- Ủy viên Ban chấp hành, Chủ tịch Công đoàn Hội Liên 
hiệp Phụ nữ tỉnh 

01/2007 7/2008 
- Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Gia đình xã hội Hội 
Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. 

8/2008 đến nay - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 

 

 
 

1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI 

2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI 



3. Ngày, tháng, năm sinh: 26/06/1968   4. Giới tính: Nữ 

5. Quê quán: xã Vĩnh Bình, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến tre. 

6. Nơi đăng ký thường trú: 67/15B Phó Cơ Điều, Phường 4, TP Vĩnh Long 

Nơi ở hiện nay: 67/15B Phó Cơ Điều, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. 

7. Số CMND: 331.595.927. Ngày cấp: 16/06/2005. Nơi cấp: Công an tỉnh Vĩnh Long 

8. Dân tộc: Kinh   9. Tôn giáo: Không 

10. Trình độ hiện nay: 

- Giáo dục phổ thông: 12/12 

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Nông nghiệp chuyên ngành Trồng trọt 

- Học vị: Tiến sĩ 

- Lý luận chính trị: Cao cấp 

- Ngoại ngữ: Anh văn B 

11. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức 

12. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Giám đốc Trung tâm Giống Nông 
nghiệp tỉnh 
Vĩnh Long. 

13. Nơi làm việc: Trung tâm Giống Nông nghiệp - Sở Nông nghiệp và PTNT Vĩnh Long 

14. Ngày vào Đảng: 27/11/2009; Ngày chính thức: 27/11/2010; Số thẻ Đảng viên: 
64.024.733 

- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT; Bí 
thư Chi bộ Trung tâm Giống Nông nghiệp Vĩnh Long. 

15. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: Ủy viên Ban chấp hành 
Liên hiệp Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh Vĩnh Long; Chủ tịch Hội sản xuất- kinh doanh 
giống nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long; thành viên Chi hội Giống cây trồng ĐBSCL. 

16. Tình trạng sức khỏe: Tốt 

17. Các hình thức khen thưởng nhà nước trao tặng: 

 

Bằng khen Thủ tướng Chính Phủ năm 2011 

Giải KOVA năm 2013 - Liên hiệp Hội Phụ nữ Việt Nam trao tặng cho 7 phụ nữ cả 
nước có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học. 

 

Huân chương Lao động Hạng Ba năm 2014 - Chủ tịch nước trao tặng 

Phụ nữ Việt Nam năm 2015 - Quỹ Giải thưởng Phụ nữ tài năng của Liên hiệp Hội 
Phụ nữ Việt Nam trao tặng cho 10 phụ nữ trong cả nước có thành tích đặc biệt xuất 
sắc giai đoạn 2011- 2015. 

 

Nhiều bằng khen: Chiến sĩ thi đua cơ sở (2006-2015); chiến sĩ thi đua cấp tỉnh (2006-
2008); Là một trong 6 chiến sĩ thi đua tiêu biểu của ngành nông nghiệp (2010-2015). 

18. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): 
Không 

 

 

 



 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian 
Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? tại cơ quan, 

tổ chức, đơn vị nào? ở đâu 

1989 - 1994 - Chi cục Quản lý ruộng đất Vĩnh Long 

1994 - 2005 - Phòng Nghiệp vụ - Sở Nông nghiệp và PTNT 

2005 - 2006 
- Phó Trưởng phòng Quản lý chất lượng sản phẩm và 
quản lý khoa học - Sở Nông nghiệp và PTNT Vĩnh Long. 

2006 - 2008 
- Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin Nông nghiệp Nông 
thôn - Sở Nông nghiệp và PTNT Vĩnh Long 

2009 - 2011 
- Giám đốc Trung tâm Thông tin Nông nghiệp Nông thôn 
- Sở Nông nghiệp và PTNT 

2011 - nay 
- Giám đốc Trung tâm Giống nông nghiệp- Sở Nông 
nghiệp và PTNT Vĩnh Long. 

 

 
1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN VĂN NHỎ 

2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN VĂN NHỎ 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 02/03/1957   4. Giới tính: Nam 



5. Quê quán: Xã Long Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long 

6. Nơi đăng ký thường trú: Số 1, tổ 8, ấp Tân Quới Đông, xã Trường An, TP Vĩnh Long 

Nơi ở hiện nay: ấp Tân Quới Đông, xã Trường An, TP Vĩnh Long 

7. Số CMND: 330018693. Ngày cấp: 24/12/2013. Nơi cấp: Công an tỉnh Vĩnh Long 

8. Dân tộc: Kinh   9. Tôn giáo: Không 

10. Trình độ hiện nay: 

- Giáo dục phổ thông: 12/12 

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Sư phạm Văn 

- Lý luận chính trị: Cử nhân chính trị; 

- Ngoại ngữ: C Anh văn 

11. Nghề nghiệp hiện nay: Chuyên viên cao cấp. 

12. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt 
Nam tỉnh Vĩnh Long, Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh Vĩnh Long. 

13. Nơi làm việc: UBMTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long và Hội Người Cao tuổi tỉnh 

14. Ngày vào Đảng: 12/8/1983; Ngày chính thức: 12/8/1984; Số thẻ đảng viên: 
64000688 

- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Đảng đoàn Mặt trận 

15. Tình trạng sức khoẻ: Bình thường 

16. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: 

- Do Chủ tịch nước tặng: 1 Huân chương Đại đoàn kết dân tộc; 1 Huân chương Lao 
động hạng Ba; 1 Huân chương Lao động hạng Nhì. 

- 1 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 4 bằng khen của UB Trung ương MTTQ 
Việt Nam và bộ ngành Trung ương; 11 huy chương và kỷ niệm chương các loại; 4 
lần đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; 15 bằng khen của UBND tỉnh; 1 bằng 
khen của Tỉnh ủy, Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng 

17. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): 
Không 

18. Là đại biểu HĐND tỉnh khóa VII nhiệm kỳ 2004- 2011, đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII 
nhiệm kỳ 2011-2016 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC  

Thời gian 
Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? tại cơ quan, tổ 

chức,đơn vị nào? ở đâu? 

8/1975 - 1977 
- Nhân viên Trường Lưu Văn Liệt tỉnh Vĩnh Long, Học 
trường Sư phạm Vĩnh Long 

1977 - 1987 

- Giáo viên Trường Bổ túc Văn hóa cán bộ, giáo viên kiêm 
Tổng phụ trách đội trường con liệt sĩ tỉnh Vĩnh Long; Giáo 
viên Trường Phổ thông cơ sở Long Phước 2, Hiệu trưởng 
Trường Tiểu học Long Phước 3, Long Hồ, Vĩnh Long. Học 
Đại học Sư phạm Cần Thơ hệ tại chức. 



1987 - 1989 
- Giáo viên cấp II, III Trường Bổ túc văn hóa Tân Ngãi, Tân 
Hòa, Phường 9, TX Vĩnh Long 

1989 - 1997 

- Cán bộ tuyên huấn, Phó chánh Văn phòng UBMTTQ tỉnh 
Vĩnh Long, Chánh Văn phòng UBMTTQ tỉnh Trà Vinh; 
Chánh Văn phòng UBMTTQ tỉnh Vĩnh Long. Học Cao cấp 
Chính trị và Cử nhân chính trị hệ tại chức, Hội thẩm Tòa án 
nhân dân tỉnh. 

1997- 2004 
- Ủy viên Thường trực UBMTTQ tỉnh Vĩnh Long, Phó Bí thư 
Chi bộ, Chủ tịch Công đoàn cơ quan, Hội thẩm Tòa án nhân 
dân tỉnh. 

2004- 2011 

- Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Vĩnh Long, Bí thư Chi bộ cơ 
quan, Ủy viên Đảng đoàn Mặt trận thành viên Ban Pháp chế 
HĐND tỉnh khóa VII, Trưởng đoàn Hội thẩm Tòa án nhân 
dân tỉnh. 

2011 đến nay 
 - Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Vĩnh Long, Phó Chủ tịch Hội 
Người Cao tuổi tỉnh, Ủy viên Đảng đoàn Mặt trận, Phó 
Trưởng ban Văn hóa- Xã Hội HĐND tỉnh khóa VIII 

 
 
1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN VĂN SAO - TÁM SAO 
2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN VĂN SAO 
 



3. Các bí danh/tên gọi khác: MINH TRIẾT 
4. Ngày, tháng, năm sinh: 10/6/1954   5. Giới tính: Nam 
6. Quê quán: ấp An Hội II, xã Tân An Hội, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. 
7. Nơi đăng ký thường trú: 1A/1 Phước Lợi A, xã Phước Hậu, huyện Long Hồ, tỉnh  
Vĩnh Long. 

Nơi ở hiện nay: 1A/1 Phước Lợi A, xã Phước Hậu, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. 
8. Số CMND: 330 010 672. Ngày cấp: 31/07/2015. Nơi cấp: Công an  tỉnh Vĩnh Long 
9. Dân tộc: Kinh   10. Tôn giáo: Không 
11. Trình độ hiện nay: 
      - Giáo dục phổ thông: 12/12 Bổ túc 
      - Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân chính trị, Cử nhân Luật, Chuyên viên cao cấp. 

 - Lý luận chính trị: Cử nhân 
 - Ngoại ngữ: Anh ngữ trình độ A 

12. Nghề nghiệp hiện nay: Luật gia 
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: 

- Thành viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh Vĩnh Long; 
- Ủy viên Thường Vụ Hội Luật gia tỉnh Vĩnh Long; 
- Ủy viên UBMTTQ VN tỉnh Vĩnh Long - Chủ nhiệm Hội Đồng tư vấn Dân chủ Pháp 
luật của UBMTTQ tỉnh. 

14. Nơi làm việc: Hội Luật gia tỉnh Vĩnh Long. 
15. Ngày vào Đảng: 25/9/1982; Ngày chính thức: 25/9/1983; Số thẻ đảng viên: 
64000780. 
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: 

- Tên tổ chức đoàn thể: Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, Hội Luật gia Việt Nam 
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Ủy viên UBMTTQ tỉnh; Ủy viên Thường vụ 
Hội Luật gia tỉnh Vĩnh Long 

17. Tình trạng sức khỏe: Trung bình 
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: 

- Nhiều bằng khen của UBND tỉnh, Tỉnh ủy Vĩnh Long; bằng khen của UB Trung ương 
MTTQ Việt Nam; bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 

- Nhiều năm liền đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; 3 lần đạt danh hiệu chiến sĩ 
thi đua cấp tỉnh; 

- Huy chương Vì sự nghiệp giải phóng phụ nữ; Huy chương Vì sự nghiệp đại đoàn 
kết dân tộc; kỷ niệm chương Vì sự nghiệp dân vận; kỷ niệm chương Vì sự nghiệp  
tư pháp; 

- Huân chương Lao động hạng Ba; Huân chương Lao động hạng Nhì. 
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn 
thể): Không 
20. Là đại biểu HĐND tỉnh Vĩnh Long Khóa VI (nhiệm kỳ 1999-2004); Khóa VII (nhiệm 

kỳ 2004-2011) và Khóa VIII (nhiệm kỳ 2011-2016). 
 
 
 
 
 
 



TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian 
Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì?  tại cơ quan, tổ 

chức, đơn vị nào? ở đâu? 

 
01/1969 - 03/1975 

- Tham gia Hội học sinh giải phóng- Báo viên thuộc Ban Binh 
Vận huyện Cái Nhum 

 
04/1975 - 07/1977 - Cán bộ tuyên truyền thuộc Ban Tuyên huấn huyện; Phó 

Phòng thông tin- văn hóa huyện Cái Nhum. 

 
08/1997 - 08/1981 - Trưởng Ban Biên Tập Đài truyền thanh; Phó Phòng văn 

hóa- thông tin huyện Long Hồ; Cán bộ nghiên cứu của UBND 
huyện; Cán bộ Đoàn trường học thuộc Huyện Đoàn; Cán bộ 
tuyên truyền thuộc Ban Tuyên giáo Huyện ủy Long Hồ. 

 
09/1981 - 07/1986 

- Cán bộ tuyên truyền thuộc Ban Tuyên giáo Huyện ủy; Phó 
chánh Văn Phòng Huyện ủy; Chánh văn phòng Huyện ủy 
huyện Mang Thít. 

08/1986 - 04/1992 
- Trưởng Phòng Văn Hóa Thông tin huyện Long Hồ - huyện 
ủy viên; Học văn hóa tại trường Bổ túc văn hóa cán bộ tỉnh 
Cửu Long; Phó Chủ tịch UBMTTQ huyện Long Hồ; Học cao 
cấp lý luận chính trị tại trường Nguyễn Ái Quốc khu vực II (TP 
Hồ Chí Minh) 

 
05/1992 - 06/1996 - Ủy viên Thường vụ Huyện ủy - Trưởng Ban Dân Vận huyện 

ủy; Chủ tịch UBMTTQ huyện Mang Thít. 

 
07/1996 - 08/1998 - Phó Chủ tịch (thường trực) UBMTTQ tỉnh Vĩnh Long 

 
09/1998 - 07/2002 

- Phó Trưởng Ban (thường trực) Ban Dân vận Tỉnh ủy - Bí 
thư chi bộ cơ quan; Đại biểu HĐND tỉnh - thư ký kỳ họp. 

 
08/2002 - 06/2014 

- Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Vĩnh Long Khóa VI, Khóa 
VII, (Bí thư Chi bộ cơ quan) và Khóa VIII; ủy viên Đảng Đoàn 
HĐND tỉnh 

 
07/2014 - 03/2016 - Hưu trí theo chính sách; thôi nhiệm vụ Trưởng Ban Pháp 

chế và Ủy viên Đảng Đoàn HĐND tỉnh, được HĐND tỉnh bầu 
làm thành viên Ban pháp chế HĐND tỉnh nhiệm kỳ VIII; 

  - Ủy viên Thường vụ Hội Luật gia tỉnh Vĩnh Long; 



  
- Ủy viên của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long - Chủ 
nhiệm Hội đồng tư vấn về Dân chủ và Pháp luật của 
UBMTTQ tỉnh. 

 

 
 

1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN THỊ THU 

2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN THỊ THU 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 2/2/1971   4. Giới tính: Nữ 

5. Quê quán: xã An Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long 

6. Nơi đăng ký thường trú: Ấp An Thạnh, xã Phú Đức, Long Hồ, Vĩnh Long 

Nơi ở hiện nay: Số nhà 234, Ấp An Thạnh, xã Phú Đức, Long Hồ, Vĩnh Long 

7. Số CMND: 330945011. Ngày cấp: 14/7/2014. Nơi cấp: Công an Vĩnh Long 

8. Dân tộc: Kinh   9. Tôn giáo: Không 

10. Trình độ hiện nay: 

- Giáo dục phổ thông: 12/12 

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân hành chánh 

- Lý luận chính trị: Đang học cao cấp 

- Ngoại ngữ: Trình độ B Anh văn 

11. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức 

12. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Chủ tịch MTTQ huyện 

13. Nơi làm việc: UBMTTQ huyện Long Hồ 

14. Ngày vào Đảng: 22/12/1996; Ngày chính thức: 22/12/1997; Số thẻ đảng viên: 
64.000233 



- Chức vụ trong Đảng: Uỷ viên Thường vụ Huyện ủy; Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT 
Đảng ủy cơ quan Đảng Đoàn thể. 

15. Tình trạng sức khoẻ: Tốt 

16. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không 

17. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):  

Không 

18. Là đại biểu HĐND huyện Long Hồ nhiệm kỳ 2011-2016 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian 
Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? tại cơ quan, 

tổ chức, đơn vị nào? ở đâu? 

10/1994 - 9/2000 
- Thư ký văn phòng Đảng uỷ xã Phú Đức, Long Hồ, Vĩnh 
Long 

10/2000 - 8/2005 
- Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy - kiêm Trưởng Ban 
thanh tra nhân dân xã Phú Đức, huyện Long Hồ, tỉnh 
Vĩnh Long 

9/2005 - 7/2010 
- Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Đức, kiêm Bí 
thư chi bộ cơ quan 2 

8/2010 - 2/2011 
- Huyện ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã 
Phú Đức, Long Hồ, Vĩnh Long 

3/2011 - 9/2015 
- Huyện ủy vin, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện 
Long Hồ, Vĩnh Long. 

10/2015 
- TV.HU Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Long Hồ, 
tỉnh Vĩnh Long cho đến nay 

 



 
 

1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN 

2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 22/3/1980   4. Giới tính: Nữ 

5. Quê quán: Ấp An Thạnh, xã Phú Đức, huyện Long Hồ, Vĩnh Long. 

6. Nơi đăng ký thường trú: Khóm 1, thị trấn Long Hồ, huyện Long Hồ. 

    Nơi ở hiện nay: Ấp An Thạnh, xã Phú Đức, huyện Long Hồ, Vĩnh Long. 

7. Số CMND: 331126130. Ngày cấp: 13/5/2009. Nơi cấp: Công an tỉnh Vĩnh Long. 

8. Dân tộc: Kinh   9. Tôn giáo: Không 

10. Trình độ hiện nay: 

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông 

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Xã hội học 

- Lý luận chính trị: Đang học Cao cấp lý luận chính trị 

- Ngoại ngữ: Anh Văn trình độ B 

11. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức 

12. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Ủy viên BCH Đảng bộ cơ quan 
Chính quyền, Phó Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin, Bí thư Đoàn cơ sở khối 
Chính quyền. 

13. Nơi làm việc: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Long Hồ. 

14. Ngày vào Đảng: 23/11/2006; Ngày chính thức: 23/11/2007; Số thẻ đảng viên: 
64.020254 

- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên BCH Đảng bộ cơ quan Chính quyền. 

15. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 

- Tên tổ chức đoàn thể: Đoàn cơ sở khối Chính quyền. 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Bí thư. 

16. Tình trạng sức khoẻ: Tốt 



17. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: 

18. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian 
Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? tại cơ quan, 

tổ chức, đơn vị nào? ở đâu? 

10/1998 - 3/2012 
- Công chức Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Long 
Hồ, tỉnh Vĩnh Long. 

4/2012 - 7/2012 
- Viên chức Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Long Hồ, 
tỉnh Vĩnh Long. 

8/2012 - 12/2014 
- Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa huyện Long Hồ, tỉnh 
Vĩnh Long. 

01/2015 đến nay 
- Phó Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Long 
Hồ, tỉnh Vĩnh Long. 

 


